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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm).
[bookmark: _Hlk179891368]PHẦN I (3 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây không dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?
	A. Máy sấy tóc	B. Đèn sợi đốt	C. Đèn LED	D. Bàn là điện
Câu 2. Để mạ kẽm cho một cuộn dây thép thì phải:
	A. Nối cuộn dây thép với cực dương nguồn điện rồi nhúng vào dung dịch muối kẽm và cho dòng điện chạy qua dung dịch.
	B. Nối cuộn dây thép với cực âm của nguồn điện rồi nhúng vào dung dịch muối kẽm và đóng mạch cho dòng điện chạy qua dung dịch một thời gian
	C. Ngâm cuộn dây thép trong dung dịch muối kẽm rồi đun nóng dung dịch.
	D. Ngâm cuộn dây trong dung dịch muối kẽm rồi cho dòng điện chạy qua dung dịch này.
Câu 3. Chọn đáp án sai:
	A. 1 V = 1 000 mV.	B. 1 kV = 1 000 mV.	C. 1 mV = 0,001 V.       D.1000 V=1 kV.
Câu 4. Calcium carbonate được dùng sản xuất vôi, thủy tinh, xi măng. Công thức của calcium carbonate là
	A. Ca(OH)2.	B. CaO.	C. CaCl2.	D. CaCO3.
Câu 5. Dung dịch chất nào sau đây làm phenolphthalein chuyển sang màu hồng?
A. H2S, Ca(OH)2.	                                      B. NaCl, NaOH.	
C. NaOH, KOH	                                      D. HNO3, Ba(OH)2.
Câu 6. Chuột sống trong rừng mưa nhiệt đới có thể chịu ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái sau: mức độ ngập nước (1), nhiệt độ không khí (2), kiến (3), ánh sáng (4), rắn hổ mang (5), cây gỗ (6), gỗ mục (7), sâu ăn lá cây (8). Những nhân tố nào thuộc nhóm nhân tố sinh thái vô sinh?
	A. (1), (2), (4), (5), (6).	B. (1), (2), (4), (7).
	C. (1), (2), (5), (6).	D. (3), (5), (6), (8).
Câu 7. Cơ quan nào trong hệ sinh dục nữ có chức năng nuôi dưỡng phôi thai?
	A. Ống dẫn trứng.	B. Buồng trứng.	C. Tử cung.	D. Âm đạo.
Câu 8. Dãy chất nào đều là oxide?
A. SO3, HCl, FeO.	B. NO, Fe2O3, NaOH.	C. CO2, SO3, FeO.        D. CO, NO2, MgCO3.
Câu 9. Hợp chất có công thức CO2 có tên là
	A. carbon monooxide.	B. carbon dioxide.	C. carbon(II) oxide.	D. carbon oxide.
Câu 10. Trên một cầu chì có ghi 1 A. Con số này có ý nghĩa là:
	A. Cường độ dòng điện đi qua cầu chì này luôn nhỏ hơn 1 A.
	B. Cường độ dòng điện đi qua cầu chì này luôn lớn hơn 1 A.
	C. Cường độ dòng điện đi qua cầu chì này luôn bằng 1 A.
	D. Cường độ dòng điện đi qua cầu chì này từ 1 A trở lên thì dây chì sẽ đứt.
Câu 11. Cơ quan nào trong hệ sinh dục nam có chức năng tiết testosterone?
	A. Tuyến tiền liệt.	B. Túi tinh.	C. Tinh hoàn.	D. Ống dẫn tinh.
Câu 12. Cá rô phi nuôi ở nước ta có giới hạn sinh thái từ 5 - 42°C. Nhận định đúng là:
	A. nhiệt độ < 5°C gọi là giới hạn dưới, > 42°C là giới hạn trên.
	B. nhiệt độ 5°C là giới hạn dưới, 42°C là giới hạn trên.
	C. nhiệt độ 5°C gọi là giới hạn dưới, > 42°C là giới hạn trên.
	D. nhiệt độ 5°C là giới hạn trên, 42°C là giới hạn dưới.
[bookmark: _Hlk179891612]PHẦN II (3 điểm): Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 15. Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).
[bookmark: _Hlk179891385]Câu 13. Một tinh thể màu xanh dương đẹp mắt, không chỉ thu hút ánh nhìn mà còn ẩn chứa nhiều phản ứng thú vị trong hóa học – đó chính là muối CuSO₄.
a) CuSO₄ tan trong nước tạo dung dịch dẫn điện. 
b)  Khi cho dung dịch CuSO₄ tác dụng với NaOH, tạo thành kết tủa xanh.
c) Dung dịch CuSO₄ phản ứng với kim loại sắt tạo thành muối FeSO₄ và kim loại đồng.
d) CuSO₄ không phản ứng với muối nào vì nó là muối bền.
Câu 14. Vật dẫn nóng lên khi có dòng điện chạy qua, được gọi là tác dụng nhiệt của dòng điện.
a) Đèn sợi đốt sử dụng tác dụng nhiệt của dòng điện để làm nóng dây tóc làm dây tóc phát sáng.
b) Cầu chì  hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.
c) Bóng đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, đèn compact, đèn LED đều ứng dụng tác dụng nhiệt của dòng điện.
d) Để mạ vàng vỏ đồng hồ người ta ứng dụng tác dụng nhiệt của dòng điện.
Câu 15. Quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời điểm nhất định và có khả năng sinh sản tạo nên những thế hệ mới.
a)  Quần thể sinh vật luôn ổn định và không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. 
b) Tỉ lệ giới tính là tỉ lệ giữa số lượng cá thể đực và số lượng cá thể cái trong quần thể. 
c) Di chuyển quần thể đến nơi sống mới là giải pháp duy nhất để bảo vệ chúng. 
d) Khai thác tài nguyên sinh vật quá mức có thể dẫn đến tuyệt chủng của nhiều loài. 
	PHẦN III (1điểm): Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời câu 16. Trong mỗi ý A), B), C), D), thí sinh ghi câu trả lời ra giấy kiểm tra.
Câu 16:
 A. Cho các chất có công thức hóa học sau: CuO, Cu2O, CuSO4, H2S, NaOH, P2O5, H3PO4, SO2, CO, NO2, MgO, NaCl, HCl, KOH. Số hợp chất thuộc loại oxide?
B. Dùng ampe kế có giới hạn đo 5 A, trên mặt số được chia là 25 khoảng nhỏ nhất. Khi đo cường độ dòng điện trong mạch điện, kim chỉ thị ở khoảng thứ 16. Cường độ dòng điện đo được là bao nhiêu?
C. Một ao nước ngọt là một hệ sinh thái hoàn chỉnh. 
 Số thành phần chính có trong hệ sinh thái trên là bao nhiêu? 
D. Nếu tổng sinh khối của sinh vật sản xuất trong ao là 700 kg, theo quy tắc 10%, sinh khối sinh vật tiêu thụ bậc 1 ước tính là bao nhiêu kg? 
II- TỰ LUẬN ( 3 điểm)
Câu 17. Cho 200 g dung dịch KOH 5,6% tác dụng với  190 g dung dịch MgCl2 10%. Tính khối lượng kết tủa tạo thành?
Câu 18. Cho các dụng cụ gồm: một nguồn điện, dây dẫn, công tắc, hai bóng đèn LED mắc nối tiếp, ampe kế, vôn kế. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện để ampe kế có thể đo được cường độ dòng điện chạy  trong mạch điện và vôn kế đo được hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.
Câu 19. Cho 2 loài sinh vật sau:
	Loài
	Giới hạn dưới(°C)
	Khoảng thuận lợi(°C)
	Giới hạn trên(°C)

	Cá chép
	2
	28
	44

	Cá rô phi
	5,6
	30
	42


a) Vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của cá chép
b) Dựa vào thông tin trên thì cá chép và cá rô phi loài nào có khả năng phân bố rộng hơn? Vì sao?
c) Nếu cần chọn một loài cá để nuôi ở vùng miền núi phía Bắc, em sẽ chọn loài nào? Vì sao?
Câu 20.
[image: Tổng số mắt xích chung của lưới thức ăn nói trên là 6...]
a) Quan sát lưới thức ăn trên, bằng kiến thức đã học hãy phân biệt đâu là sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải?
b) Vẽ 3 chuỗi thức ăn trong lưới thức ăn trên?
Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm).
PHẦN I (3 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Chọn đáp án sai:
	A. 1 kV = 1 000 mV.	B. 1 000V = 1kV.	C. 1 mV = 0,001 V.     D.1V=1000 mV.
Câu 2. Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây không dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?
	A. Máy sấy tóc	B. Bàn là điện	C. Đèn sợi đốt	D. Đèn LED
Câu 3. Cá rô phi nuôi ở nước ta có giới hạn sinh thái từ 5 - 42°C. Nhận định đúng là:
	A. nhiệt độ 5°C gọi là giới hạn dưới, > 42°C là giới hạn trên.
	B. nhiệt độ 5°C là giới hạn dưới, 42°C là giới hạn trên.
	C. nhiệt độ < 5°C gọi là giới hạn dưới, > 42°C là giới hạn trên.
	D. nhiệt độ 5°C là giới hạn trên, 42°C là giới hạn dưới.
Câu 4. Chuột sống trong rừng mưa nhiệt đới có thể chịu ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái sau: mức độ ngập nước (1), nhiệt độ không khí (2), kiến (3), ánh sáng (4), rắn hổ mang (5), cây gỗ (6), gỗ mục (7), sâu ăn lá cây (8). Những nhân tố nào thuộc nhóm nhân tố sinh thái vô sinh?
	A. (1), (2), (4), (5), (6).	B. (3), (5), (6), (8).
	C. (1), (2), (4), (7).	D. (1), (2), (5), (6).
Câu 5. Hợp chất có công thức CO2 có tên là
	A. carbon(II) oxide.	B. carbon dioxide.	C. carbon oxide.     D.carbon monooxide.
Câu 6. Trên một cầu chì có ghi 1 A. Con số này có ý nghĩa là:
	A. Cường độ dòng điện đi qua cầu chì này luôn nhỏ hơn 1 A.
	B. Cường độ dòng điện đi qua cầu chì này luôn bằng 1 A.
	C. Cường độ dòng điện đi qua cầu chì này từ 1 A trở lên thì dây chì sẽ đứt.
	D. Cường độ dòng điện đi qua cầu chì này luôn lớn hơn 1 A.
Câu 7. Dãy chất nào đều là oxide?
A. CO2, SO3, FeO.	                                      B. SO3, HCl, FeO.	
C. NO, Fe2O3, NaOH.	                                      D. CO, NO2, MgCO3.
Câu 8. Cơ quan nào trong hệ sinh dục nam có chức năng tiết testosterone?
	A. Tuyến tiền liệt.	B. Tinh hoàn.	C. Ống dẫn tinh.	D. Túi tinh.
Câu 9. Dung dịch chất nào sau đây làm phenolphthalein chuyển sang màu hồng?
	A. NaOH, KOH	B. H2S, Ca(OH)2.	C. HNO3, Ba(OH)2.	D. NaCl, NaOH.
Câu 10. Để mạ kẽm cho một cuộn dây thép thì phải:
	A. Nối cuộn dây thép với cực dương nguồn điện rồi nhúng vào dung dịch muối kẽm và cho dòng điện chạy qua dung dịch. 
	B. Nối cuộn dây thép với cực âm của nguồn điện rồi nhúng vào dung dịch muối kẽm và đóng mạch cho dòng điện chạy qua dung dịch một thời gian
	C. Ngâm cuộn dây thép trong dung dịch muối kẽm rồi đun nóng dung dịch.
	D. Ngâm cuộn dây trong dung dịch muối kẽm rồi cho dòng điện chạy qua dung dịch này.
Câu 11. Calcium carbonate được dùng sản xuất vôi, thủy tinh, xi măng. Công thức của calcium carbonate là
	A. CaO.	B. CaCO3.	C. CaCl2.	D. Ca(OH)2.
Câu 12. Cơ quan nào trong hệ sinh dục nữ có chức năng nuôi dưỡng phôi thai?
	A. Âm đạo.	B. Ống dẫn trứng.	C. Buồng trứng.	D. Tử cung.
PHẦN II (3 điểm): Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 15. Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).
Câu 13. Một tinh thể màu xanh dương đẹp mắt, không chỉ thu hút ánh nhìn mà còn ẩn chứa nhiều phản ứng thú vị trong hóa học – đó chính là muối CuSO₄.
a) CuSO₄ tan trong nước tạo dung dịch dẫn điện. 
b)  Khi cho dung dịch CuSO₄ tác dụng với NaOH, tạo thành kết tủa xanh.
c) Dung dịch CuSO₄ phản ứng với kim loại sắt tạo thành muối FeSO₄ và kim loại đồng.
d) CuSO₄ không phản ứng với muối nào vì nó là muối bền.
Câu 14. Vật dẫn nóng lên khi có dòng điện chạy qua, được gọi là tác dụng nhiệt của dòng điện.
a) Đèn sợi đốt sử dụng tác dụng nhiệt của dòng điện để làm nóng dây tóc làm dây tóc phát sáng.
b) Cầu chì  hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.
c) Bóng đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, đèn compact, đèn LED đều ứng dụng tác dụng nhiệt của dòng điện.
d) Để mạ vàng vỏ đồng hồ người ta ứng dụng tác dụng nhiệt của dòng điện.
Câu 15. Quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời điểm nhất định và có khả năng sinh sản tạo nên những thế hệ mới.
a)  Quần thể sinh vật luôn ổn định và không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. 
b) Tỉ lệ giới tính là tỉ lệ giữa số lượng cá thể đực và số lượng cá thể cái trong quần thể. 
c) Di chuyển quần thể đến nơi sống mới là giải pháp duy nhất để bảo vệ chúng. 
d) Khai thác tài nguyên sinh vật quá mức có thể dẫn đến tuyệt chủng của nhiều loài. 
	PHẦN III (1điểm): Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời câu 16. Trong mỗi ý A), B), C), D), thí sinh ghi câu trả lời ra giấy kiểm tra.
Câu 16:
 A. Cho các chất có công thức hóa học sau: CuO, Cu2O, CuSO4, H2S, NaOH, P2O5, H3PO4, SO2, CO, NO2, MgO, NaCl, HCl, KOH. Số hợp chất thuộc loại oxide?
B. Dùng ampe kế có giới hạn đo 5 A, trên mặt số được chia là 25 khoảng nhỏ nhất. Khi đo cường độ dòng điện trong mạch điện, kim chỉ thị ở khoảng thứ 16. Cường độ dòng điện đo được là bao nhiêu?
C. Một ao nước ngọt là một hệ sinh thái hoàn chỉnh. 
 Số thành phần chính có trong hệ sinh thái trên là bao nhiêu? 
D. Nếu tổng sinh khối của sinh vật sản xuất trong ao là 700 kg, theo quy tắc 10%, sinh khối sinh vật tiêu thụ bậc 1 ước tính là bao nhiêu kg? 
II- TỰ LUẬN ( 3 điểm)
Câu 17. Cho 200 g dung dịch KOH 5,6% tác dụng với  190 g dung dịch MgCl2 10%. Tính khối lượng kết tủa tạo thành?
Câu 18. Cho các dụng cụ gồm: một nguồn điện, dây dẫn, công tắc, hai bóng đèn LED mắc nối tiếp, ampe kế, vôn kế. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện để ampe kế có thể đo được cường độ dòng điện chạy  trong mạch điện và vôn kế đo được hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.
Câu 19. Cho 2 loài sinh vật sau:
	Loài
	Giới hạn dưới(°C)
	Khoảng thuận lợi(°C)
	Giới hạn trên(°C)

	Cá chép
	2
	28
	44

	Cá rô phi
	5,6
	30
	42


a) Vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của cá chép
b) Dựa vào thông tin trên thì cá chép và cá rô phi loài nào có khả năng phân bố rộng hơn? Vì sao?
c) Nếu cần chọn một loài cá để nuôi ở vùng miền núi phía Bắc, em sẽ chọn loài nào? Vì sao?
Câu 20.
[image: Tổng số mắt xích chung của lưới thức ăn nói trên là 6...]
a) Quan sát lưới thức ăn trên, bằng kiến thức đã học hãy phân biệt đâu là sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải?
b) Vẽ 3 chuỗi thức ăn trong lưới thức ăn trên?

Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm).
PHẦN I (3 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Cá rô phi nuôi ở nước ta có giới hạn sinh thái từ 5 - 42°C. Nhận định đúng là:
	A. nhiệt độ < 5°C gọi là giới hạn dưới, > 42°C là giới hạn trên.
	B. nhiệt độ 5°C là giới hạn trên, 42°C là giới hạn dưới.
	C. nhiệt độ 5°C gọi là giới hạn dưới, > 42°C là giới hạn trên.
	D. nhiệt độ 5°C là giới hạn dưới, 42°C là giới hạn trên.
Câu 2. Hợp chất có công thức CO2 có tên là
	A. carbon dioxide.	B. carbon(II) oxide.	C. carbon monooxide.	D. carbon oxide.
Câu 3. Để mạ kẽm cho một cuộn dây thép thì phải:
	A. Ngâm cuộn dây thép trong dung dịch muối kẽm rồi đun nóng dung dịch.
	B. Ngâm cuộn dây trong dung dịch muối kẽm rồi cho dòng điện chạy qua dung dịch này.
	C. Nối cuộn dây thép với cực âm của nguồn điện rồi nhúng vào dung dịch muối kẽm và đóng mạch cho dòng điện chạy qua dung dịch một thời gian
	D. Nối cuộn dây thép với cực dương nguồn điện rồi nhúng vào dung dịch muối kẽm và cho dòng điện chạy qua dung dịch.
Câu 4. Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây không dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?
	A. Bàn là điện	B. Máy sấy tóc	C. Đèn sợi đốt	D. Đèn LED
Câu 5. Trên một cầu chì có ghi 1 A. Con số này có ý nghĩa là:
	A. Cường độ dòng điện đi qua cầu chì này luôn nhỏ hơn 1 A.
	B. Cường độ dòng điện đi qua cầu chì này từ 1 A trở lên thì dây chì sẽ đứt.
	C. Cường độ dòng điện đi qua cầu chì này luôn bằng 1 A.
	D. Cường độ dòng điện đi qua cầu chì này luôn lớn hơn 1 A.
Câu 6. Cơ quan nào trong hệ sinh dục nam có chức năng tiết testosterone?
	A. Tuyến tiền liệt.	B. Tinh hoàn.	C. Túi tinh.	D. Ống dẫn tinh.
Câu 7. Chọn đáp án sai:
	A. 1 000V = 1 kV.	B. 1 kV = 1 000 mV.	C. 1 mV = 0,001 V.      D.1V=1000 mV.
Câu 8. Chuột sống trong rừng mưa nhiệt đới có thể chịu ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái sau: mức độ ngập nước (1), nhiệt độ không khí (2), kiến (3), ánh sáng (4), rắn hổ mang (5), cây gỗ (6), gỗ mục (7), sâu ăn lá cây (8). Những nhân tố nào thuộc nhóm nhân tố sinh thái vô sinh?
	A. (3), (5), (6), (8).	B. (1), (2), (4), (7).
	C. (1), (2), (4), (5), (6).	D. (1), (2), (5), (6).
Câu 9. Dãy chất nào đều là oxide?
   A. CO2, SO3, FeO.	                                          B. CO, NO2, MgCO3.	
   C. NO, Fe2O3, NaOH.	                                          D.SO3, HCl, FeO.
Câu 10. Dung dịch chất nào sau đây làm phenolphthalein chuyển sang màu hồng?
	A. H2S, Ca(OH)2.	B. NaCl, NaOH.	C. HNO3, Ba(OH)2.	D. NaOH, KOH
Câu 11. Cơ quan nào trong hệ sinh dục nữ có chức năng nuôi dưỡng phôi thai?
	A. Buồng trứng.	B. Âm đạo.	C. Ống dẫn trứng.	D. Tử cung.
Câu 12. Calcium carbonate được dùng sản xuất vôi, thủy tinh, xi măng. Công thức của calcium carbonate là
	A. Ca(OH)2.	B. CaO.	C. CaCl2.	D. CaCO3.
PHẦN II (3 điểm): Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 15. Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).
Câu 13. Một tinh thể màu xanh dương đẹp mắt, không chỉ thu hút ánh nhìn mà còn ẩn chứa nhiều phản ứng thú vị trong hóa học – đó chính là muối CuSO₄.
a) CuSO₄ tan trong nước tạo dung dịch dẫn điện. 
b)  Khi cho dung dịch CuSO₄ tác dụng với NaOH, tạo thành kết tủa xanh.
c) Dung dịch CuSO₄ phản ứng với kim loại sắt tạo thành muối FeSO₄ và kim loại đồng.
d) CuSO₄ không phản ứng với muối nào vì nó là muối bền.
Câu 14. Vật dẫn nóng lên khi có dòng điện chạy qua, được gọi là tác dụng nhiệt của dòng điện.
a) Đèn sợi đốt sử dụng tác dụng nhiệt của dòng điện để làm nóng dây tóc làm dây tóc phát sáng.
b) Cầu chì  hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.
c) Bóng đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, đèn compact, đèn LED đều ứng dụng tác dụng nhiệt của dòng điện.
d) Để mạ vàng vỏ đồng hồ người ta ứng dụng tác dụng nhiệt của dòng điện.
Câu 15. Quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời điểm nhất định và có khả năng sinh sản tạo nên những thế hệ mới.
a)  Quần thể sinh vật luôn ổn định và không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. 
b) Tỉ lệ giới tính là tỉ lệ giữa số lượng cá thể đực và số lượng cá thể cái trong quần thể. 
c) Di chuyển quần thể đến nơi sống mới là giải pháp duy nhất để bảo vệ chúng. 
d) Khai thác tài nguyên sinh vật quá mức có thể dẫn đến tuyệt chủng của nhiều loài. 
	PHẦN III (1điểm): Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời câu 16. Trong mỗi ý A), B), C), D), thí sinh ghi câu trả lời ra giấy kiểm tra.
Câu 16:
 A. Cho các chất có công thức hóa học sau: CuO, Cu2O, CuSO4, H2S, NaOH, P2O5, H3PO4, SO2, CO, NO2, MgO, NaCl, HCl, KOH. Số hợp chất thuộc loại oxide?
B. Dùng ampe kế có giới hạn đo 5 A, trên mặt số được chia là 25 khoảng nhỏ nhất. Khi đo cường độ dòng điện trong mạch điện, kim chỉ thị ở khoảng thứ 16. Cường độ dòng điện đo được là bao nhiêu?
C. Một ao nước ngọt là một hệ sinh thái hoàn chỉnh. 
 Số thành phần chính có trong hệ sinh thái trên là bao nhiêu? 
D. Nếu tổng sinh khối của sinh vật sản xuất trong ao là 700 kg, theo quy tắc 10%, sinh khối sinh vật tiêu thụ bậc 1 ước tính là bao nhiêu kg? 
II- TỰ LUẬN ( 3 điểm)
Câu 17. Cho 200 g dung dịch KOH 5,6% tác dụng với  190 g dung dịch MgCl2 10%. Tính khối lượng kết tủa tạo thành?
Câu 18. Cho các dụng cụ gồm: một nguồn điện, dây dẫn, công tắc, hai bóng đèn LED mắc nối tiếp, ampe kế, vôn kế. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện để ampe kế có thể đo được cường độ dòng điện chạy  trong mạch điện và vôn kế đo được hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.
Câu 19. Cho 2 loài sinh vật sau:
	Loài
	Giới hạn dưới(°C)
	Khoảng thuận lợi(°C)
	Giới hạn trên(°C)

	Cá chép
	2
	28
	44

	Cá rô phi
	5,6
	30
	42


a) Vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của cá chép
b) Dựa vào thông tin trên thì cá chép và cá rô phi loài nào có khả năng phân bố rộng hơn? Vì sao?
c) Nếu cần chọn một loài cá để nuôi ở vùng miền núi phía Bắc, em sẽ chọn loài nào? Vì sao?
Câu 20.
[image: Tổng số mắt xích chung của lưới thức ăn nói trên là 6...]
a) Quan sát lưới thức ăn trên, bằng kiến thức đã học hãy phân biệt đâu là sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải?
b) Vẽ 3 chuỗi thức ăn trong lưới thức ăn trên?
Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm).
PHẦN I (3 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Hợp chất có công thức CO2 có tên là
A. carbon monooxide.	                                         B. carbon(II) oxide.	
C. carbon oxide.	                                         D. carbon dioxide.
Câu 2. Cơ quan nào trong hệ sinh dục nam có chức năng tiết testosterone?
A. Ống dẫn tinh.	            B. Tinh hoàn.	     C. Túi tinh.                    D. Tuyến tiền liệt.
Câu 3. Dãy chất nào đều là oxide?
A. NO, Fe2O3, NaOH.	                                       B. CO, NO2, MgCO3.	
C. CO2, SO3, FeO.	                                       D. SO3, HCl, FeO.
Câu 4. Chuột sống trong rừng mưa nhiệt đới có thể chịu ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái sau: mức độ ngập nước (1), nhiệt độ không khí (2), kiến (3), ánh sáng (4), rắn hổ mang (5), cây gỗ (6), gỗ mục (7), sâu ăn lá cây (8). Những nhân tố nào thuộc nhóm nhân tố sinh thái vô sinh?
	A. (1), (2), (4), (5), (6).	B. (1), (2), (4), (7).
	C. (3), (5), (6), (8).	D. (1), (2), (5), (6).
Câu 5. Chọn đáp án sai:
	A. 1 kV = 1 000 mV.	B. 1 000V = 1 kV.	C. 1 mV = 0,001 V.     D.1V=1000  mV.
Câu 6. Cá rô phi nuôi ở nước ta có giới hạn sinh thái từ 5 - 42°C. Nhận định đúng là:
	A. nhiệt độ 5°C gọi là giới hạn dưới, > 42°C là giới hạn trên.
	B. nhiệt độ 5°C là giới hạn trên, 42°C là giới hạn dưới.
	C. nhiệt độ 5°C là giới hạn dưới, 42°C là giới hạn trên.
	D. nhiệt độ < 5°C gọi là giới hạn dưới, > 42°C là giới hạn trên.
Câu 7. Calcium carbonate được dùng sản xuất vôi, thủy tinh, xi măng. Công thức của calcium carbonate là
	A. CaO.	B. Ca(OH)2.	C. CaCl2.	D. CaCO3.
Câu 8. Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây không dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện?
	A. Đèn sợi đốt	B. Bàn là điện	C. Máy sấy tóc	D. Đèn LED
Câu 9. Trên một cầu chì có ghi 1 A. Con số này có ý nghĩa là:
	A. Cường độ dòng điện đi qua cầu chì này từ 1 A trở lên thì dây chì sẽ đứt.
	B. Cường độ dòng điện đi qua cầu chì này luôn nhỏ hơn 1 A.
	C. Cường độ dòng điện đi qua cầu chì này luôn lớn hơn 1 A.
	D. Cường độ dòng điện đi qua cầu chì này luôn bằng 1 A.
Câu 10. Cơ quan nào trong hệ sinh dục nữ có chức năng nuôi dưỡng phôi thai?
	A. Buồng trứng.	B. Ống dẫn trứng.	C. Tử cung.	D. Âm đạo.
Câu 11. Dung dịch chất nào sau đây làm phenolphthalein chuyển sang màu hồng?
A. H2S, Ca(OH)2.	                                     B. NaOH, KOH	
C. NaCl, NaOH.	                                    D. HNO3, Ba(OH)2.
Câu 12. Để mạ kẽm cho một cuộn dây thép thì phải:
	A. Nối cuộn dây thép với cực dương nguồn điện rồi nhúng vào dung dịch muối kẽm và cho dòng điện chạy qua dung dịch.
	B. Ngâm cuộn dây thép trong dung dịch muối kẽm rồi đun nóng dung dịch.
	C. Ngâm cuộn dây trong dung dịch muối kẽm rồi cho dòng điện chạy qua dung dịch này.
	D. Nối cuộn dây thép với cực âm của nguồn điện rồi nhúng vào dung dịch muối kẽm và đóng mạch cho dòng điện chạy qua dung dịch một thời gian
PHẦN II (3 điểm): Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 15. Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).
Câu 13. Một tinh thể màu xanh dương đẹp mắt, không chỉ thu hút ánh nhìn mà còn ẩn chứa nhiều phản ứng thú vị trong hóa học – đó chính là muối CuSO₄.
a) CuSO₄ tan trong nước tạo dung dịch dẫn điện. 
b)  Khi cho dung dịch CuSO₄ tác dụng với NaOH, tạo thành kết tủa xanh.
c) Dung dịch CuSO₄ phản ứng với kim loại sắt tạo thành muối FeSO₄ và kim loại đồng.
d) CuSO₄ không phản ứng với muối nào vì nó là muối bền.
Câu 14. Vật dẫn nóng lên khi có dòng điện chạy qua, được gọi là tác dụng nhiệt của dòng điện.
a) Đèn sợi đốt sử dụng tác dụng nhiệt của dòng điện để làm nóng dây tóc làm dây tóc phát sáng.
b) Cầu chì  hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.
c) Bóng đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, đèn compact, đèn LED đều ứng dụng tác dụng nhiệt của dòng điện.
d) Để mạ vàng vỏ đồng hồ người ta ứng dụng tác dụng nhiệt của dòng điện.
Câu 15. Quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời điểm nhất định và có khả năng sinh sản tạo nên những thế hệ mới.
a)  Quần thể sinh vật luôn ổn định và không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. 
b) Tỉ lệ giới tính là tỉ lệ giữa số lượng cá thể đực và số lượng cá thể cái trong quần thể. 
c) Di chuyển quần thể đến nơi sống mới là giải pháp duy nhất để bảo vệ chúng. 
d) Khai thác tài nguyên sinh vật quá mức có thể dẫn đến tuyệt chủng của nhiều loài. 
	PHẦN III (1điểm): Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời câu 16. Trong mỗi ý A), B), C), D), thí sinh ghi câu trả lời ra giấy kiểm tra.
Câu 16:
 A. Cho các chất có công thức hóa học sau: CuO, Cu2O, CuSO4, H2S, NaOH, P2O5, H3PO4, SO2, CO, NO2, MgO, NaCl, HCl, KOH. Số hợp chất thuộc loại oxide?
B. Dùng ampe kế có giới hạn đo 5 A, trên mặt số được chia là 25 khoảng nhỏ nhất. Khi đo cường độ dòng điện trong mạch điện, kim chỉ thị ở khoảng thứ 16. Cường độ dòng điện đo được là bao nhiêu?
C. Một ao nước ngọt là một hệ sinh thái hoàn chỉnh. 
 Số thành phần chính có trong hệ sinh thái trên là bao nhiêu? 
D. Nếu tổng sinh khối của sinh vật sản xuất trong ao là 700 kg, theo quy tắc 10%, sinh khối sinh vật tiêu thụ bậc 1 ước tính là bao nhiêu kg? 
II- TỰ LUẬN ( 3 điểm)
Câu 17. Cho 200 g dung dịch KOH 5,6% tác dụng với  190 g dung dịch MgCl2 10%. Tính khối lượng kết tủa tạo thành?
Câu 18. Cho các dụng cụ gồm: một nguồn điện, dây dẫn, công tắc, hai bóng đèn LED mắc nối tiếp, ampe kế, vôn kế. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện để ampe kế có thể đo được cường độ dòng điện chạy  trong mạch điện và vôn kế đo được hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.
Câu 19. Cho 2 loài sinh vật sau:
	Loài
	Giới hạn dưới(°C)
	Khoảng thuận lợi(°C)
	Giới hạn trên(°C)

	Cá chép
	2
	28
	44

	Cá rô phi
	5,6
	30
	42


a) Vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của cá chép
b) Dựa vào thông tin trên thì cá chép và cá rô phi loài nào có khả năng phân bố rộng hơn? Vì sao?
c) Nếu cần chọn một loài cá để nuôi ở vùng miền núi phía Bắc, em sẽ chọn loài nào? Vì sao?
Câu 20.
[image: Tổng số mắt xích chung của lưới thức ăn nói trên là 6...]
a) Quan sát lưới thức ăn trên, bằng kiến thức đã học hãy phân biệt đâu là sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải?
b) Vẽ 3 chuỗi thức ăn trong lưới thức ăn trên?
Chúc các con làm bài tốt!
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